
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 45, ngách 322/17 Đường Mỹ Đình , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THANH BÌNH

0109573908

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cổng thông tin
Chi tiết:
- Cổng thông tin
- Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
- Thiết lập mạng xã hội;
(không bao gồm hoạt động báo chí)

6312

2. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí; 

6399

3. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản;
 (Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

6820

4. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, kế toán, chứng khoán)

7020

5. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

6. Quảng cáo 7310

7. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra) 

7320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ 
THANH BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH BINH SERVICES AND 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH BINH SERVICES AND TECHNOLOGY CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969265688
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490

10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp Cho 
thuê máy móc, thiết bị xây dựng Cho thuê máy móc, thiết bị 
văn phòng (kể cả máy vi tính)

7730

11. Đại lý du lịch 7911

12. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Kinh doanh dịch 
vụ lữ hành quốc tế.

7912

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

8299

15. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết : Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật và công nghệ; 
Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp; Nghiên cứu 
và phát triển công nghệ sinh học; Nghiên cứu - phát triển công 
nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin 

7212

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết:
- Sửa chữa máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá;

3312

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mau bán hàng hóa.

4610

20. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
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5.000.000.000 VNĐ

21. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

22. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

23. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Khách sạn
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

25. Cơ sở lưu trú khác 5590

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

28. Dịch vụ ăn uống khác 5629

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: 
Quán rượu, bia, quầy bar
Quán cà phê, giải khát

5630

30. Xuất bản phần mềm 5820(Chính)

31. Lập trình máy vi tính 6201

32. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

33. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: 
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác 
chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi 
tính và cài đặt phần mềm. 
- Hoạt động công nghiệp phần cứng
- Hoạt động công nghiệp phần mềm
- Hoạt động công nghiệp nội dung

6209

34. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(trừ hạ tầng viễn thông và thiết lập mạng)

6311

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CHU THỊ 
HẢI YẾN

Số 36 ngõ 254 Đường 
Bưởi, Phường Cống 
Vị, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.500.000.000 50,000 001184012314

2 LƯU XUÂN 
TRƯỜNG

Số 203 Nhà A, TT 
Ban nội chính TW, 
Phường Cống Vị, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.500.000.000 50,000 034082001920

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001184012314
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 36 ngõ 254 Đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 36 ngõ 254 Đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CHU THỊ HẢI YẾN                 Nữ

02/01/1984 Kinh Việt Nam

25/12/2017 Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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